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TT Họ và tên Lớp Tên trường Tiểu học Huyện, TP Thành tích
Tiền thưởng

(ĐVT: VNĐ)

1 Nguyễn Ngọc Huy 5A Trần Phú Tam Điệp Giải Nhất 300,000

2 Bùi Ngọc Diệp 5D Lý Tự Trọng Ninh Bình Giải Nhất 300,000

3 Trịnh Gia Huy 5B Thanh Bình Ninh Bình Giải Nhất 300,000

4 Lê Hoàng Đan 5C Gia Sinh Gia Viễn Giải Nhì 200,000

5 Phạm Nguyễn Quỳnh Chi 5I Thanh Bình Ninh Bình Giải Nhì 200,000

6 Vũ Hoàng Tâm 5A Như Hòa Kim Sơn Giải Nhì 200,000

7 Đoàn Minh Khôi 5E Lý Tự Trọng Ninh Bình Giải Nhì 200,000

8 Tạ Khánh Chi 5I Thanh Bình Ninh Bình Giải Nhì 200,000

9 Nguyễn Hà Anh 5C Thanh Bình Ninh Bình Giải Nhì 200,000

10 Nguyễn Gia Khánh 5B Phạm Thận Duật Yên Mô Giải Nhì 200,000

11 Nguyễn Văn Đức 5D Tân Thành Ninh Bình Giải Ba 150,000

12 Đặng Quỳnh Anh 5I Thanh Bình Ninh Bình Giải Ba 150,000

13 Nguyễn Xuân Tùng 5A Trần Phú Tam Điệp Giải Ba 150,000

14 Ngô Trang Uyên 5B Khánh Cư Yên Khánh Giải Ba 150,000

15 Nguyễn Minh Thư 5A Ninh Hòa Hoa Lư Giải Ba 150,000

16 Đinh Ngọc Linh 5A Lê Hồng Phong Tam Điệp Giải Ba 150,000

17 Phạm Quang Minh 5C Yên Phong Yên Mô Giải Ba 150,000

18 Trịnh Thị Thu Hiền 5A Yên Phú Yên Mô Giải Ba 150,000

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

GIAO LƯU "TÀI NĂNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC" CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2021-2022

(Theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày            /4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)



2

TT Họ và tên Lớp Tên trường Tiểu học Huyện, TP Thành tích
Tiền thưởng

(ĐVT: VNĐ)

19 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 5B Phú Lộc Nho Quan Giải Ba 150,000

20 Nguyễn Yến Nhi 5A Quang Sơn Tam Điệp Giải Ba 150,000

21 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 5B Phát Diệm Kim Sơn Giải Ba 150,000

22 Đoàn Đỗ Thái Linh 5A Định Hóa Kim Sơn Giải Khuyến khích 100,000

23 Phạm Anh Thư 5E Yên Nhân Yên Mô Giải Khuyến khích 100,000

24 Phạm Ngọc Hà 5C Khánh Thượng Yên Mô Giải Khuyến khích 100,000

25 Đỗ Tuấn Hải Ân 5B thị trấn Nho Quan Nho Quan Giải Khuyến khích 100,000

26 Nguyễn Đức Hải 5D Nguyễn Trãi Tam Điệp Giải Khuyến khích 100,000

27 Vũ Chí Bách 5A  Đồng Hướng Kim Sơn Giải Khuyến khích 100,000

28 Đinh Khánh Hà 5A Sơn Lai Nho Quan Giải Khuyến khích 100,000

29 Nguyễn Hoàng Anh 5D Yên Thắng Yên Mô Giải Khuyến khích 100,000

30 Ninh Bảo Phương 5A Trần Phú Tam Điệp Giải Khuyến khích 100,000

31 Nguyễn Châu Linh 5B Phát Diệm Kim Sơn Giải Khuyến khích 100,000

32 Trần Ngọc Thảo Vy 5G Lê Hồng Phong Tam Điệp Giải Khuyến khích 100,000

33 Nguyễn Thanh Phong 5A Thiên Tôn Hoa Lư Giải Khuyến khích 100,000

34 Đinh Phương Liên 5B Gia Tường Nho Quan Giải Khuyến khích 100,000

35 Hoàng Bích Diệp 5C Gia Tân Gia Viễn Giải Khuyến khích 100,000

36 Lê Văn Tuấn 5B Yên Thắng Yên Mô Giải Khuyến khích 100,000

37 Đậu Hà Anh 5A Phát Diệm Kim Sơn Giải Khuyến khích 100,000

38 Bùi Phương Mai 5A Khánh Cư Yên Khánh Giải Khuyến khích 100,000

39 Nguyễn Đình Thế Tùng 5E Ninh  Vân Hoa Lư Giải Khuyến khích 100,000
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TT Họ và tên Lớp Tên trường Tiểu học Huyện, TP Thành tích
Tiền thưởng

(ĐVT: VNĐ)

5,750,000Tổng cộng (Năm triệu bẩy trăm năm mươi nghìn đồng):

(Danh sách có 39 học sinh)./.



TT Họ và tên Lớp Trường Tiểu học Huyện, TP

1 Đỗ Phương Thảo 5A Khánh Công Yên Khánh

2 Lã Thị Bảo Linh 5A Khánh Dương Yên Mô

3 Phạm Lê Tuấn Dũng 5A Khánh Nhạc A Yên Khánh

4 Nguyễn Duy Nguyên 5A Cúc Phương Nho Quan

5 Trần Gia Bảo 5C Phú Lộc Nho Quan

6 Nguyễn Huyền Linh 5A Ninh An Hoa Lư

7 Hà Thanh Hoa 5A Phát Diệm Kim Sơn

8 Nguyễn Tử Minh Đức 5C Ninh Mỹ Hoa Lư

9 Đoàn Minh Ngọc 5B Khánh Cư Yên Khánh

10 Đỗ Phương Vy 5B thị trấn Nho Quan Nho Quan

11 Đỗ Thị Kim Ngân 5A Ninh Vân Hoa Lư

12 Nguyễn Thành Lâm 5B Gia Tân Gia Viễn

13 Phạm Trung Dũng 5A Khánh Nhạc A Yên Khánh

14 Đinh Gia Hưng 5C Lê Hồng Phong Tam Điệp

15 Phạm Minh Hà 5C Gia Lập Gia Viễn

16 Vũ Hà Linh 5A Ninh Giang Hoa Lư

17 Phạm Gia Khánh 5B Đồng Phong Nho Quan

18 Trương Hà Anh 5C thị trấn Me Gia Viễn

19 Hoàng Tuấn Kiệt 5B Gia Phương Gia Viễn

20 Đỗ Minh Anh 5A Khánh Thành Yên Khánh

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA

GIAO LƯU "TÀI NĂNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC" CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2021-2022

(Theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày            /4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)



21 Vũ Huyền Trang 5A A Kim Mỹ Kim Sơn

22 Trịnh Bảo Tâm 5A Gia Vân Gia Viễn

23 Giáp Thị Xuân Mai 5C Ninh Vân Hoa Lư

24 Phạm Đỗ Thiên Hương 5C Khánh Thành Yên Khánh

25 Lê Trần Vân Anh 5A Gia Sinh Gia Viễn

(Danh sách có 25 học sinh)./.
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